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Những điều cần biết về cán cân thanh toán quốc tế 
 
 
 

Do việc xúc tiến những quan hệ với các nước về các lĩnh vực từ thương 

mại, dịch vụ, đầu tư, tín dụng... cho đến ngoại giao, xã hội, văn hoá, khoa 

học công nghệ... cho nên nảy sinh ra quan hệ thu chi tiền tệ đối ngoại của 

mỗi nước, việc nảy sinh này được phản ánh tập trung trong cán cân thanh 

toán quốc tế của nước đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vậy, cán cân thanh toán quốc tế là một bản đối chiếu giữa các khoán tiền thu 

được từ nước ngoài với các khoản tiền trả cho nước ngoài của một quốc gia 

trong một thời kỳ nhất định. Như thế, thực chất của cán cân thanh toán quốc tế 

là một tài liệu thống kê, có mục đích cung cấp sự kê khai đầy đủ dưới hình 
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thức phù hợp với yêu cầu phân tích những quan hệ kinh tế tài chính của 

một nước với nước ngoài trong một thời gian xác định. 

 

Người ta có thể soạn thảo cán cân thanh toán song phương và cán cân 

thanh toán chung. Hoặc cũng có thể soạn thảo cán cân thanh toán trong thời 

kỳ hoặc cán cân thanh toán thời điểm để phù hợp với yêu cầu phân tích, 

đánh giá tình hình và quản lý chỉ đạo khác nhau. 

 

Cán cân thanh toán trong một thời kỳ là bản đối chiếu giữa những khoản tiền 

 

thực tế thu được từ nước ngoài với những khoản tiền mà thực tế nước đó chi 

 

ra cho nước ngoài trong một thời kỳ nhất định. Vậy, loại cán cân này chỉ 

 

phản ánh số liệu thực thu và thực chi của một nước đối với nước ngoài trong 

 

thời kỳ đã qua. 
 
 
 

Cán cân thanh toán tại một thời điểm nhất định là bản đối chiếu giữa các 

khoản tiền đã và sẽ thu về và chi ra ở một thời điểm cụ thể nào đó. Vậy, 

trong loại cán cân thanh toán này chứa đựng cả những số liệu phản ánh các 

khoản tiền nợ nước ngoài và nước ngoài nợ nước đó mà thời hạn thanh 

toán rơi đúng vào ngày của cán cân. 

 

Cán cân thanh toán quốc tế, những khoản mục phức tạp: 
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Các khoản mục chủ yếu sau đây thể hiện nội dung của cán cân thanh toán quốc 
tế: 
 

- Khoản mục hàng hoá: Khoản mục này phản ánh tổng giá trị hàng hoá xuất 

và nhập của một nước. Mối tương quan giữa tổng thu và tổng chi của khoản 

mục này hình thành cán cân thương mại. Thông thường thì khoản mục này 

đóng vai trò quan trọng nhất trong cán cân thanh toán quốc tế của một nước. 
 
 
 

- Khoản mục dịch vụ: Khoản mục này phản ảnh toàn bộ thu chi đối ngoại 

 

của một quốc gia về các dịch vụ đã cung ứng và được cung ứng như các dịch 

 

vụ vận tải, bảo hiểm, ngân hàng.... 
 
 
 

Hai khoản mục trên bao gồm những nghiệp vụ trao đổi có tính chất hai chiều 

đối với nước ngoài như: Xuất khẩu hàng hoá hay cung ứng dịch vụ cho nước 

ngoài thì thu được một số ngoại tệ tương ứng. Ngược lại, khi nhập khẩu 

hàng hoá hay nhận được sự cung ứng dịch vụ từ nước ngoài thì sẽ phải chi ra 

một số ngoại tệ tương ứng. 

 

- Khoản mục giao dịch đơn phương: Nó phản ánh những nghiệp vụ nhập hàng 

hoá, dịch vụ hay tiền vốn không cần có sự bù đắp, bồi hoàn. Chẵng hạn như 

các khoản chi dưới hình thức viện trợ không hoàn lại, các khoản giúp đỡ 
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nhân đạo từ thiện.... Tổng các khoản thu và chi của khoản mục nêu trên gọi 

 

là "cán cân thanh toán vãng lai" 
 
 
 

- Khoản mục về vốn: Khoản mục này phản ánh các trao đổi đối ngoại có liên 

quan đến sự vận động của vốn giữa một nước với nước ngoài. Thường thì 

vận động của vốn dài hạn hay biểu hiện thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp 

hoặc gián tiếp với nước ngoài. Còn sự vận động của vốn ngắn hạn thì dưới 

hình thức chuyển giao dịch vụ để kiếm chênh lệch về lãi suất hoặc để đầu cơ 

 

trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối. 
 
 
 

Chúng ta có thể thấy rằng, số đầu tư ra nước ngoài của một nước bằng với 

số thặng dư của cán cân thanh toán vãng lai và ngược lại số đầu tư nước 

ngoài vào một nước thì bằng số thâm hụt của cán cân thanh toán vãng lai. 

 

- Khoản mục dự trữ quốc tế: Khoản mục này bao gồm sự vận động của 

vàng, tiền tệ, ngoại tệ tại quỹ và ngoại tệ gửi ở nước ngoài. Sự vận động của 

khoản mục này của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định là kết quả tổng 

hợp của các nghiệp vụ thuộc cán cân thanh toán vãng lai, cũng như các 

nghiệp vụ về vốn. Mức độ của biến động này có thể được coi như là số 

 

thặng dư hay thiếu hụt trên cán cân thanh toán quốc tế của một nước. 
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Cán cân thanh toán quốc tế của một nước có thể rơi vào một trong ba tình 

trạng như sau: 

 

- Cán cân thanh toán thăng bằng chi: Tổng số tiền thu được = tổng số tiền 

chi ra 

 
- Cán cân thanh toán dư thừa khi:Tổng số tiền thu được > tổng số tiền chi 

 
ra 

 
 
 

- Cán cân thanh toán thiếu hụt (bội chi) khi: Tổng số tiền thu được < 

tổng số tiền chi ra 

 

Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, việc khó nhưng cần thực hiện kịp 

thời 
 
 
 

Các nước thường sử dụng các biện pháp sau đây để cải thiện cán cân thanh 
toán quốc tế khi bi thâm hụt: 
 

Vay nợ nước ngoài: Đây là biện pháp truyền thống và phổ biến. Biện pháp 

này thông qua các nghiệp vụ qua lại với các ngân hàng đại lý ở nước ngoài để 

vay ngoại tệ cần thiết nhằm bổ sung thêm lượng ngoại hối cung cấp cho thị 

trường. Ngày nay việc vay nợ không còn giới hạn bởi quan hệ giữa ngân hàng 

nước này với nước kia, mà nó đã được mở rộng ra nhiều ngân hàng 
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khác, đặc biệt là với các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế trên cơ sở các 

hiệp định đã được ký giữa các bên. 

 

Thu hút tư bản ngắn hạn từ nước ngoài: Ngân hàng Trung ương của các 

 

nước thường áp dụng những chính sách tiền tệ, tín dụng cần thiết thích hợp để 

thu hút được nhiều tư bản ngắn hạn từ các thị trường nước ngoài di chuyển 

đến nước mình, làm tăng thêm phần thu nhập ngoại tệ của cán cân thanh toán, 

thu hẹp khoản cách về sự thiếu hụt giữa thu và chi trong cán cân thanh toán 

đó. Trong số những chính sách tiền tệ tín dụng được sử dụng để thu hút tư bản 

vào, thì chính sách chiết khấu được sử dụng phổ biến hơn. 

 

Để thu hút được một lượng tư bản từ thị trường nước ngoài vào nước mình 

thì Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất chiết khấu, dẫn đến lãi suất tín 

dụng trên thị trường tăng lên làm kích thích tư bản nước ngoài dịch chuyển 

vào. 

 

Thế nhưng biện pháp này chỉ góp phần tạo ra sự cân bằng cho cán cân 

thanh toán trong trường hợp bội chi không lớn lắm và cũng chỉ giải quyết 

nhu cầu tạm thời. 
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Cần lưu ý rằng, biện pháp nâng lãi suất chiết khấu chỉ có hiệu quả khi 

tình hình kinh tế, chính trị, xã hội...của quốc gia đó tương đối ổn định, tức 

là ít rủi ro trong đầu tư tín dụng. 

 

Phá giá tiền tệ: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, một số nước 

tư bản đã sử dụng chính sách phá giá tiền tệ như là một công cụ hữu hiệu, 

góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế và bình ổn tổng giá hối đoái. 

 

Phá giá tiền tệ là sự công bố của Nhà nước về sự giảm giá đồng tiền của 

 

nước mình so với vàng hay so với một hoặc nhiều đồng tiền nước khác. Phá 

giá tiền tệ để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu từ đó 

cải thiện điều kiện cán cân thanh toán. 

 

Nhưng chúng ta cũng cần nhận thấy rằng, phá giá tiền tệ chỉ là một trong 

những yếu tố có tính chất tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu mà thôi. 

Còn kết quả hoạt động xuất khẩu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như 

năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh... trên thị trường quốc tế. 

 

Như vậy, có nhiều biện pháp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, song việc 

lựa chọn phương pháp nào thì phải xuất phát từ kết quả phận tích những 

nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng thiếu hụt của cán cân, phải xem xét 
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tình hình cụ thể, toàn diện của quốc gia đó cũng như tình hình quốc tế 

có liên quan để lựa chọn và sử dụng biện pháp thích hợp và hữu hiệu. 


